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LUẬT
1. Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2025/QH15
Ngày ban hành: 14/06/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
NGHỊ QUYẾT
1. Nghị quyết 207/2025/QH15 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026
Ngày ban hành: 24/06/2025
Ngày có hiệu lực: 08/08/2025
2. Nghị quyết 223/2025/QH15 của Quốc hội bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023
Ngày ban hành: 27/06/2025
Ngày có hiệu lực: 11/08/2025
NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Hlk186575281]1. Nghị định 119/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Ngày ban hành: 09/06/2025
[bookmark: _Hlk175776775]Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
2. Nghị định 135/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước
Ngày ban hành: 12/06/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
3. Nghị định 196/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Ngày ban hành:  04/07/2025
Ngày có hiệu lực:  03/08/2025
4. Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:  01/07/2025
Ngày có hiệu lực:  15/08/2025
5. Nghị định 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng
Ngày ban hành:  01/07/2025
Ngày có hiệu lực:  15/08/2025
6. Nghị định 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Ngày ban hành:  30/06/2025
Ngày có hiệu lực:  15/08/2025
7. Nghị định 183/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ngày ban hành:  01/07/2025
Ngày có hiệu lực:  15/08/2025
8. Nghị định 194/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan Nhà nước
Ngày ban hành:  03/07/2025
Ngày có hiệu lực:  19/08/2025
9. Nghị định 198/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng không nhân dân
Ngày ban hành:  08/07/2025
Ngày có hiệu lực:  22/08/2025
10. Nghị định 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự
Ngày ban hành:  09/07/2025
Ngày có hiệu lực:  22/08/2025
11. Nghị định 202/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:  11/07/2025
Ngày có hiệu lực:  27/08/2025
QUYẾT ĐỊNH
1. Quyết định 515/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành:  19/07/2025
Ngày có hiệu lực:  01/08/2025
2. Quyết định 2599/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Ngày ban hành:  08/07/2025
Ngày có hiệu lực:  01/08/2025
3. Quyết định 2653/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Ngày ban hành:  11/07/2025
Ngày có hiệu lực:  15/08/2025
4. Quyết định 2393/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 34/2025/TT-BYT ngày 03/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành:  22/07/2025
Ngày có hiệu lực:  18/08/2025
5. Quyết định 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh
Ngày ban hành:  04/07/2025
Ngày có hiệu lực:  22/08/2025
THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk178607039]1. Thông tư 11/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh
Ngày ban hành: 30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
2. Thông tư 08/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày ban hành: 17/06/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
3. Thông tư 05/2025/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống đẩy bằng động cơ điện lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành: 23/01/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
4. Thông tư 04/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng công trình thuỷ lợi và đê điều
Ngày ban hành: 02/6/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
5. Thông tư 06/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành: 04/06/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
6. Thông tư 12/2024/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày ban hành: 18/7/2024
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
7. Thông tư 02/2025/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành: 08/01/2025
Ngày có hiệu lực: 01/08/2025
8. Thông tư 42/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 17/06/2025
Ngày có hiệu lực: 02/08/2025
9. Thông tư 45/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định quản lý học sinh trung học phổ thông trong Công an nhân dân
Ngày ban hành: 20/06/2025
Ngày có hiệu lực: 04/08/2025
10. Thông tư 10/2025/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 07/2023/TT-BTP
Ngày ban hành: 20/06/2025
Ngày có hiệu lực: 04/08/2025
11. Thông tư 01/2025/TT-BDTTG của Bộ Dân tộc và Tôn giáo bãi bỏ các thông tư liên tịch, quyết định do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2025
Ngày có hiệu lực: 05/08/2025
12. Thông tư 51/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Ngày ban hành: 24/06/2025
Ngày có hiệu lực: 07/08/2025
[bookmark: _Hlk186619986]13. Thông tư 41/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Ngày ban hành:     22/06/2025
Ngày có hiệu lực:  08/08/2025
14. Thông tư 45/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình cấp quốc gia về xây dựng, phát triển thương hiệu
Ngày ban hành:     18/06/2025
Ngày có hiệu lực:  08/08/2025
15. Thông tư 56/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2026-2028
Ngày ban hành:     25/06/2025
Ngày có hiệu lực:  09/08/2025
16. Thông tư 09/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết điều kiện chuyển mạng, thủ tục chuyển mạng; trách nhiệm của các bên tham gia chuyển mạng; quy trình kỹ thuật thực hiện chuyển mạng
Ngày ban hành:    24/06/2025
Ngày có hiệu lực:  10/08/2025
17. Thông tư 53/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng của sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ
Ngày ban hành:    26/06/2025
Ngày có hiệu lực: 10/08/2025
18. Thông tư 08/2025/TT-BCA của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia
Ngày ban hành:    05/02/2025
Ngày có hiệu lực: 10/08/2025
19. Thông tư 29/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
Ngày ban hành:    24/06/2025
Ngày có hiệu lực: 11/08/2025
20. Thông tư 02/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người
Ngày ban hành:    12/02/2025
Ngày có hiệu lực: 12/08/2025
21. Thông tư 12/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép lần đầu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 14/08/2025
22. Thông tư 13/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 14/08/2025
23. Thông tư 15/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngân hàng
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 14/08/2025
24. Thông tư 18/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 15/08/2025
25. Thông tư 10/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân
Ngày ban hành:    24/06/2025
Ngày có hiệu lực: 15/08/2025
26. Thông tư 13/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 15/08/2025
27. Thông tư 21/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần
Ngày ban hành:    27/06/2025
Ngày có hiệu lực: 15/08/2025
28. Thông tư 72/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Ngày ban hành:    02/07/2025
Ngày có hiệu lực: 15/08/2025
29. Thông tư 30/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Ngày ban hành:    27/06/2025
Ngày có hiệu lực: 18/08/2025
30. Thông tư 34/2025/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Ngày ban hành:    03/07/2025
Ngày có hiệu lực: 18/08/2025
31. Thông tư 31/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, Danh mục thực hiện kê khai giá do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý
Ngày ban hành:    30/06/2025
Ngày có hiệu lực: 18/08/2025
32. Thông tư 73/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 74/2004/TTLT-BTC-BVHTT ngày 19/7/2004 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật năm 2004
Ngày ban hành:    03/07/2025
Ngày có hiệu lực: 18/08/2025
33. Thông tư 74/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Tài chính
Ngày ban hành:    04/07/2025
Ngày có hiệu lực: 18/08/2025
34. Thông tư 13/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
Ngày ban hành:    04/07/2025
Ngày có hiệu lực: 19/08/2025
35. Thông tư 10/2025/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
Ngày ban hành:    14/02/2025
Ngày có hiệu lực: 20/08/2025
36. Thông tư 44/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
Ngày ban hành:    07/07/2025
Ngày có hiệu lực: 22/08/2025
37. Thông tư 75/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
Ngày ban hành:    09/07/2025
Ngày có hiệu lực: 23/08/2025
38. Thông tư 19/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Ngày ban hành:    09/07/2025
Ngày có hiệu lực: 30/08/2025
39. Thông tư 73/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 168/2020/TT-BQP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam
Ngày ban hành:    14/07/2025
Ngày có hiệu lực: 31/08/2025
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